	UBND PHƯỜNG ĐÔNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS KHÁNH PHÚ
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN 7 - NĂM HỌC 2025 - 2026
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
                        (Đề thi gồm 6 câu, trong 02 trang)
                  


PHẦN I. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN (4 điểm)
 Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:
NƠI TUỔI THƠ EM

	Có một dòng sông xanh Bắt nguồn từ sữa mẹ Có vầng trăng tròn thế Lửng lơ khóm tre làng

Có bảy sắc cầu vồng Bắc qua đồi xanh biếc Có lời ru tha thiết
Ngọt ngào mãi vành nôi
	Có cánh đồng xanh tươi Ấp yêu đàn cò trắng
Có ngày mưa tháng nắng Đọng trên áo mẹ cha

Có một khúc dân ca Thơm lừng hương cỏ dại Có tuổi thơ đẹp mãi
Là đất trời quê hương.


                                                    (Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017)
Câu 1. (1,0 điểm). Bài thơ “Nơi tuổi thơ em” được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2. (1,0 điểm). Ghi lại hai số từ được sử dụng trong bài thơ?
Câu 3. (1,0 điểm).Em hãy phân tích tác dụng của hình ảnh so sánh trong hai dòng thơ: 
“Có tuổi thơ đẹp mãi
          Là đất trời quê hương”
Câu 4. (1,0 điểm). Qua bài thơ “Nơi tuổi thơ em”, em rút ra những bài học có ý nghĩa  đối với em? 
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Viết đoạn văn từ 7 đến 9 câu  ghi lại cảm xúc khi đọc khổ thơ:
 Có cánh đồng xanh tươi 
 Ấp yêu đàn cò trắng
 Có ngày mưa tháng nắng
  Đọng trên áo mẹ cha
Câu 2 (4,0 điểm). Phân tích nhân vật Tú trong câu chuyện sau:
Người bạn mới
Buổi học hôm nay có chuyện “hay” quá! Vừa về đến nhà Tú khoe ngay với mẹ:
- Mẹ ơi! Lớp con có một thằng…
Mẹ ngẩng lên:
- Sao lại thằng?
Tú vẫn hớn hở:
- Vâng! Một thằng mới vào học mẹ ạ! Buồn cười lắm!
Mẹ nhìn em:
- Buồn cười làm sao?
- Hí hí! Nó mặc áo con gái, mẹ ạ!
 Mẹ hỏi:
- Áo con gái thế nào?
Tú vừa cười vừa kể rằng: Cái “thằng ấy” mới xin chuyển về, vào lớp 5C của con, nó mặc cái quần ngắn ơi là ngắn và cái áo sơ mi ở trong chiếc áo len thì lại cổ lá sen. Kiểu cổ áo của con gái. Thế có buồn cười không?
- Cái thằng ấy, mẹ ạ…
Mẹ lắc đầu:
- Sao con cứ gọi bạn là thằng thế nhỉ? Nói chuyện với mẹ, với bố, con không được gọi bạn là thằng nọ thằng kia. Bạn ấy tốt hay xấu mà con lại gọi thế?
Tú lúng túng:
- Con… con cũng chưa biết ạ!
- Không biết một tí gì hết?
Tú ngần ngừ, rồi thưa:
- Nó dát lắm mẹ ạ. Chúng con chế là mặc áo con gái, nó chỉ im lặng rồi đứng một mình thôi.
Nghe Tú nói, vẻ mặt mẹ vẫn không vui. Mẹ nhìn em có ý trách:
- Hết gọi bạn là thằng, rồi lại gọi là nó. Sao con không gọi hẳn tên bạn ra hoặc là: bạn ấy, bạn con được nhỉ? Tên bạn ấy là gì?
- Là Nam. Phó Văn Nam mẹ ạ. Buồn cười quá cơ!
- Thế thì đến mai, con hãy chơi với Nam và hỏi sao Nam lại mặc áo con gái nhé!
Cậu Nam ấy, hóa ra là một học sinh giỏi. Ngay bài toán tập đầu tiên làm ở lớp mới, không cần phải hỏi bạn ngồi bên cạnh, không xem bài của ai, cậu ấy đã được hẳn mười điểm. Mà chữ viết nữa chứ, rất đẹp.
Tú làm quen và biết được rằng nhà Nam nghèo thôi. Đến cái ti vi, bố mẹ cậu ấy cũng không có tiền để mua. Nam phải chuyển trường đi theo bố mẹ, vì mãi đến bây giờ cơ quan mới chia nhà cho. Trước đây là đi ở nhờ. Bố mẹ Nam có hai con. Chị Nam là con gái, áo quần mặc chật từ lúc bé, có cái nào mẹ lại mặc cho Nam. Mặc ở nhà và mặc ở trong cũng được. Mẹ Nam bảo Nam là: Bộ mặc ở ngoài thì cần phải đúng là của con trai. Lớn hơn nữa, thì thôi. Giờ còn bé thì mặc tạm. Mẹ sẽ dành tiền may cho Nam. Thương mẹ vất vả, nên Nam đã vâng lời. Tú nghe bạn kể mà thương bạn. Mặc áo thừa của chị, mà vẫn học giỏi, lại biết thương mẹ, chứ không đua đòi, thấy ai có cái gì cũng muốn có theo.
Ngay hôm đó, về nhà Tú khoe:
- Mẹ ơi! Bạn Nam ấy, hay lắm mẹ ạ!
Mẹ hỏi:
- Hay làm sao?
- Bạn ấy là học sinh giỏi và … ngoan, mẹ ạ!
Mẹ nhìn em. Ánh mắt mẹ cười vui…
(Phong Thu - Những truyện hay viết cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng)
Chú thích: - Phong Thu là một nhà văn viết cho thiếu nhi nổi tiếng, với hơn 70 đầu sách và nhiều tác phẩm tiêu biểu như Hoa mướp vàng, Người bạn mới, Cây bàng không rụng lá... Truyện ngắn "Người bạn mới" kể về sự hiểu lầm giữa hai người bạn là Tú và Nam, sau đó hai bạn làm hòa và trở thành bạn thân
………..Hết………..



	

	UBND PHƯỜNG ĐÔNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS KHÁNH PHÚ
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	 -Thể thơ: 5 chữ
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được ý nào cho điểm ý đó?
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm
	1,0

	
	2
	-Hai số từ: Một (2), bảy.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0


	
	3
	-Hình ảnh so sánh: tuổi thơ với đất trời quê hương
-Tác dụng:
 +Làm cho câu thơ thêm gợi hình, gợi cảm.
+Diễn tả tuổi thơ gắn với những hình ảnh quê hương thân thuộc, bình dị, tươi đẹp.
+Gợi cảm xúc yêu mến, trân trọng tuổi thơ và quê hương
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng ý nhưng diễn đạt không mạch lạc: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	0,25
   0,75

	
	4
	· Những bài học có ý nghĩa đối với em:
+Thấu hiểu những vất vả của mẹ cha, từ đó ghi nhớ và biết ơn công lao của cha mẹ.
+Phải biết trân trọng tuổi thơ, yêu quý quê hương tươi đẹp.
  + Cố gắng học tập, rèn luyện, yêu quý những gì mình đang có
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu nhưn đáp án hoặc từ hai bài học cho:1,0 điểm.
- Học sinh nêu bài học nhưng diễn đạt lủng củng:0,5 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc đưa ra những ý vi phạm các chuẩn mực đạo đức: không cho điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	- Hình thức: Đảm bảo một đoạn văn; Không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
	(0,25đ)


	
	
	* Mở đoạn: Giới thiệu bài thơ, nội dung khái quát của khổ thơ.
* Thân đoạn: cảm nhận về nội dung- ý nghĩa khổ thơ: 
+ Cảm nhận về nội dung: 
- Hai câu thơ đầu gợi tả hình ảnh cánh đồng lúa xanh tươi, những đàn cò trắng bay  lượn. Thi sĩ gợi tả bức tranh thanh bình, đẹp đẽ của làng quê.
- Hai câu thơ sau gợi sự vất vả, khó khăn của cha mẹ, của những người nông dân trải qua bao ngày mưa nắng, bỏ  bao công sức lao động để có những hạt gạo dẻo thơm cho đời. 
- Từ đó,  chúng ta  biết trân trọng những con người đem lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.
 +  Về nghệ thuật: thể thơ bốn chữ, ngắn gọn, hình ảnh gần gũi, giàu sức gợi ...
* Kết đoạn: Khái quát chung: Khổ thơ dễ nhớ bởi ngôn từ giản dị mà ý nghĩa sâu xa. Tác giả nhắc nhở mỗi bạn đọc yêu mến hơn vẻ đẹp  đồng quê,  vẻ đẹp của con người lao động....
	1,5đ

	
	
	Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, cảm xúc.
	(0,25đ)

	
	2
	Phân tích đặc điểm nhân vật Tú trong câu chuyện Người bạn mới.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn miêu tả gồm 3 phần: MB, TB, KB.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
	0,25

	
	
	c. Phân tích đặc điểm nhân vật Tú trong ngữ liệu trên.
MB: 
  - Giới thiệu về tác giả,  về tác phẩm và nhân vật Tú.
  - Cảm nhận chung về nhân vật Tú
TB: Nêu được các ý sau:
* Đặc điểm ban đầu của Tú:
 - Ban đầu, Tú rất vô tư, hồn nhiên khi kể với mẹ về người bạn mới mà không suy nghĩ sâu sắc về lời nói của mình, thậm chí cười nhạo Nam vì cách ăn mặc.
 - Thiếu nhận thức về tôn trọng người khác: Tú gọi Nam là “thằng” và chê cười việc bạn mặc áo con gái, cho thấy cậu bé chưa nhận thức đúng về cách cư xử tôn trọng với người khác.
 - Tú chê cười và chế giễu Nam xuất phát từ sự đồng tình với hành động của các bạn trong lớp, cho thấy Tú dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
*Sự tác động từ mẹ:
 -Bài học về sự tôn trọng từ mẹ: Qua lời nhắc nhở của mẹ, Tú dần nhận ra việc gọi bạn bằng những từ ngữ không tôn trọng là không đúng. Mẹ khuyến khích Tú gọi tên bạn và xem Nam là một cá nhân đáng được tôn trọng.
 - Sự thay đổi trong suy nghĩ: Mẹ Tú gợi ý con nên tiếp xúc và tìm hiểu thêm về Nam thay vì chỉ nhìn nhận qua vẻ bề ngoài. Điều này giúp Tú mở lòng và bắt đầu suy nghĩ về Nam theo hướng tích cực.
*Thay đổi về nhận thức và hành động của Tú:
 - Sự đồng cảm: Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của Nam, Tú cảm thấy thương bạn vì gia đình Nam nghèo và cậu phải mặc lại quần áo cũ của chị gái. Tú nhận ra rằng Nam không chỉ giỏi mà còn biết thương mẹ và chịu đựng vì hoàn cảnh.
 -Sự ngưỡng mộ: Tú nhận thấy Nam học giỏi và ngoan, điều này khiến Tú thay đổi thái độ, từ chỗ chê cười sang tôn trọng và ngưỡng mộ bạn.
 - Chia sẻ với mẹ: Tú vui vẻ kể với mẹ về sự thay đổi của mình, cho thấy Tú đã trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận và đối xử với người khác.
KB:
 - Khẳng định sự thay đổi của Tú qua câu chuyện thể hiện quá trình nhận thức và học hỏi về tôn trọng người khác.
 - Bài học về cách cư xử và lòng đồng cảm với bạn bè, với người xung quanh.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa  tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, miêu tả sinh động, biết sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ trong bài viết.
	0,25



…………………….Hết…………………… 
















HDC ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025- 2026
Môn: NGỮ VĂN 7
( Đáp án gồm 02 phần trong 03 trang

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Lời của người dẫn truyện: 
· Tôi nhìn nó quát lên;
·  Nó xị mặt rồi cũng cáu lại với tôi
Lời nhân vật tôi:
· Mày biết những tờ báo này in gì không hả?
Lời nhân vật Minh:
·  Em không thích truyện, mà chỉ thích những chiếc máy bay này thôi!
Trong trường hợp, hs chỉ ra lời của người dẫn truyện cũng là lời của nhân vật tôi vẫn cho điểm.
Mỗi lời nói xác định đúng cho 0,25 đ
	1

	2
	Các phó từ có trong câu: Những, đã, được, những, những, 
Mỗi từ đúng cho 0,25đ
	1

	3
	Tình cảm của tác giả dành cho các nhân vật
· Yêu thương, trân trọng và cảm phục sâu sắc của tác giả dành cho các nhân vật.
	1

	4
	Bài học ý nghĩa HS rút ra cho mình từ truyện ngắn trên
· Câu chuyện giúp em hiểu rằng một tấm lòng yêu thương và một lời nói tử tế
HS đưa ra 2 bài học phù hợp với nội dung truyện và chuẩn mực đạo đức xã hội, cho 1,0 điểm, 01 bài học cho 0,5 điểm. 
	1



PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
	1
2
	Viết đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày cảm nhận của em về một chi tiết thú vị trong truyện.
	2,0

	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: một đoạn văn, học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành.
- Dung lượng: khoảng 100 chữ
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: cảm nhận của em về một chi tiết thú vị trong truyện.
	0,25

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề 
* Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề: Chi tiết thú vị
1. Mở đoạn: Giới thiệu ngắn gọn về chi tiết muốn bày tỏ cảm xúc. 
2. Thân đoạn: Trình bày cảm xúc về chi tiết đó. 
3. – Giá trị của chi tiết đối với việc thể hiện tính cách nhân vật và với nội dung của truyện.
4. - Chi tiết đã gây ấn tượng mạnh với em. Sử dụng các từ ngữ để làm rõ cảm xúc của mình.
5. Kết đoạn: Khẳng định lại cảm xúc và nêu ý nghĩa của chi tiết đó đối với em. 
6. * Sắp xếp được hệ thống ý hợp lý theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn.
	0,5

	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn các thao tác lập luận, các phương thức biểu đạt phù hợp để làm sáng tỏ cho việc lựa chọn chi tiết
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ , thuyết phục, lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng;…
	0,5

	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	2
	Phân tích đặc điểm nhân vật “tôi” trong truyện ngắn trên.
	4,0

	
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 300 chữ) phân tích đặc điểm nhân vật “tôi” trong truyện ngắn 
	4,0

	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học (nhân vật trong tác phẩm truyện)
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: nhân vật “tôi” trong truyện ngắn 
	0,5

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý để làm rõ vấn đề của bài viết:
c.1. Xác định được các ý chính của bài viết.
c.2. Sắp xếp được các ý hợp lý theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận văn học:
(1) Mở bài: Giới thiệu vấn đề:
Giới thiệu được nhân vật trong truyện 
(2) Thân bài: 
* Triển khai các luận điểm thể hiện đặc điểm của nhân vật “tôi”
+ LĐ1: Bối cảnh 
· Nhân vật tôi là đứa trẻ nông thôn, ít được tiếp cận với sách vở bởi vậy khi nhà hàng xóm có sách báo cậu thích thú. 
+ LĐ 2: “Tôi” là đứa trẻ ngoan, ham học hỏi, có trí tưởng tượng phong phú.
- Tâm lý của những đứa trẻ quê nghèo: khi bố Minh không có nhà mới dám đến chơi và mượn sách đọc.
- Quý sách nên “tôi” quý cả Minh. Nhà Minh có nhiều sách.
- Khi có truyện trong tay Tôi đọc ngốn ngấu, quên cả ăn cơm
- Tiếc quyển truyện khi Minh mang đi đổi lấy diều để chơi.
- Tức, quát Minh vì xé những tờ báo để gập máy bay.
- Cảm nhận được giá trị của sách: nhìn thấy tất cả những điều lung linh trong từng cuốn truyện trang báo,...
-> Tôi trân trọng từng cuốn sách, từng quyển truyện, tờ báo. Coi chúng như báu vật cần gìn giữ.
LĐ 3: Tôi là đứa trẻ cương trực, biết truyền niềm say mê của mình cho người khác.
- Tôi thể hiện rõ nét cảm xúc khi biết Minh không trân trọng, giữ gìn sách báo: quát, đe dọa Mày biết những tờ báo này in gì không hả? Rồi về ba mày sẽ cho mày một trận cho mà xem!
- Tôi dạy cho Minh biết giá trị của những cuốn sách, Minh đã hứng thú với những cuốn truyện, ...
LĐ 4: Đánh giá khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của truyện
· Ngôi kể: I
· Sự việc, cốt truyện: gần gũi, 
· Tính cách, đặc điểm nhân vật được XD qua ngôn ngữ đối thoại.
· ...
ND: Với cái nhìn đầy yêu thương, nhà văn đã thành công XD nhân vật “Tôi” với những phẩm chất đáng quý của 01 đứa trẻ ham hiểu biết, có tâm hồn nhạy cảm, có tình yêu cuộc sống. Đó là vẻ đẹp của trẻ em nông thôn nghèo.
Kết bài.
· Khẳng định vẻ đẹp của nhân vật.
· Bài học rút ra cho bản thân
	1,0

	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất ba luận điểm 
- Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng;…
Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng, nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,5

	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	0,25

	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



…………………….Hết…………………… 
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ữ


a m


ẹ


 


C


ó
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ầ


u v


ồ
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